
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Th phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông   u   n   n  

Các Thẩm phán:                              rần     Vân Thúy 

                                                     Ông   u  n   n D ơn  

- Thư ký phiên toà: Bà   u  n       ơi -     ký Toà án nhân dân thành 

p ố Hải P òn .  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa: Ông   u  n Đìn  Hùn  - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 8 n m 2022, tại trụ sở  o  án n ân dân thành p ố Hải P òn  

xét xử p úc t ẩm côn  k ai vụ án  ìn  sự p úc t ẩm t ụ lý số: 55/2022/TLPT-HS 

ngày 05 tháng 7 n m 2022 do có kháng cáo của b  cáo  ùi   n    đối với  ản án 

 ìn  sự sơ t ẩm số: 47/2022/HS-ST ngày 24/5/2022 của  òa án n ân dân  u  n 

  ủ    u ên, thành p ố Hải P òn . 

- Bị cáo kháng cáo:  

Bùi Văn Th, sin  n    22 t án  9 n m 1989 tại thành p ố Hải P òn ; Nơi 

c  trú: Thôn B, xã  ại X,  u  n   ủ    , thành p ố Hải P òn ;    ề n  i p: 

Không;  rìn  độ v n  óa: 12/12; Dân tộc: Kin ; Giới tín :  am;  ôn  iáo: K ôn ; 

Quốc t c :  i t  am; Con ôn   ùi   n   , sinh n m 1968 v  con b    ô       , 

sin  n m 1968; Có vợ l  c   C u     H, sin  n m 1990 v  có 02 con;  iền án: 

Không;  iền sự: K ôn ;    áp dụn  bi n p áp n  n c ặn Cấm đi k ỏi nơi c  trú từ 

ngày 27/01/2022; có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ôn   ùi   n   -  rợ  iúp viên p áp lý t uộc 

 run  tâm  rợ  iúp p áp lý     n ớc thành p ố Hải P òn ; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo các t i li u có tron   ồ sơ vụ án v  di n biến tại p iên tòa sơ t ẩm, nội 

dun  vụ án đ ợc tóm tắt n   sau: 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 ản án số: 65/2022/HS-PT 

        Ngày 16-8-2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Do bản t ân b  tai nạn lao độn  li t nửa n  ời p ải n ồi xe l n, sốn  p ụ 

t uộc v o  ia đìn , k ôn  có tiền  n tiêu nên  ần đến d p tết   u ên đán n m 

2022  ùi   n    nả  sin  ý đ n  c ế tạo p áo nổ để bán c o n  ời k ác. Đầu 

t án  12 n m 2021,  ùi   n     ọc các  c ế tạo p áo nổ trên Youtube, rồi đặt 

mua các n u ên li u trên mạn  xã  ội Facebook của n ữn  n  ời k ôn  quen biết. 

 ùi   n    đã đặt mua t uốc p áo, các tập  iấ  m u đỏ, keo dán, kéo cắt, dâ  

nilon m u trắn ,  iấ  bón  nilon, k un  kim loại (dạn  b n dập)... Bùi   n    sản 

xuất p áo nổ qua các t ao tác cụ t ể: cắt tập  iấ  m u đỏ Th n ữn  mản  n ỏ, xếp 

lại v  cuộn Th các vỏ quả p áo dạn  ốn , sử dụn  đoạn  ỗ  ìn  trụ tròn đ ờn  

kín  02cm để cuốn ốn  p áo (rỗn  ở  iữa để n ồi t uốc p áo có n iều kíc  t  ớc 

khác nhau).  ùi   n    n ồi t uốc p áo v o các quả p áo v   ắn n òi p áo (dâ  

c á  c ậm) rồi dùn  b n dập   im c ặt  ai đầu lại Th quả p áo. K i đốt sẽ tạo Th 

p áo nổ.  ùi   n     ắn n iều quả p áo Th p ẩm với n au Th từn  b n  p áo có 

c iều d i k oản  02m/b n , man  bán c o n  ời k ác lấ  tiền,  iá bán p áo nổ l  

450.000 đồn /m. K oản  19  iờ n    09/01/2022,  ùi   n    đã bán c o em trai 

l   ùi Mạn  H 02 b n  p áo thành p ẩm có tổn  c iều d i 04m đ ợc 1.800.000 

đồn  n  n  c  a n ận tiền. Ngày 11/01/2022,  ùi Mạnh H man  số p áo trên bán 

lại c o  ê Đức  r với  iá 2.000.000 đồn ,   ởn  lợi 50.000 đồn /m. K i mua 

p áo của  ùi Mạn  H,  ê Đức  r đi cùn  với   u  n   n   , sin  n m 2001, trú 

tại K u P úc S, p  ờn   ũ  , Th p ố  ắc  , t n   ắc  in  v    u  n  run  H, 

sin  n m 2004, trú tại t ôn C , xã   iên H,  u  n   ủ    , thành p ố Hải P òn . 

Sau k i mua đ ợc p áo nổ,  ê Đức  r để trên võn  xe, cả ba đi cùn  01 xe mô tô 

đến k u vực t ôn 5, xã Kỳ Sơn,  u  n   ủ    u ên t ì b  lực l ợn  Côn  an 

kiểm tra, p át  i n lập biên bản vụ vi c, t u  iữ vật c ứn .   o i ra, k i bắt  iữ 

Côn  an còn t u của  ê Đức  r 01 đi n t oại di độn  n ãn  i u Ip one 6 Plus, 

m u v n  của  ê Đức  r v  01 c iếc xe mô tô biển số 29 1-451.39. 

 iến   n  k ám xét k ẩn cấp nơi ở của  ùi   n   , Cơ quan điều tra t u 

 iữ n iều đồ dùn , vật dụn , n u ên li u sản xuất p áo nổ  ồm: - 01 b n  pháo 

(n iều vật  ìn  trụ tròn, đ ợc cuộn bằn   iấ  m u đỏ, có đặc điểm t ơn  tự n au 

d i k oản  4,6cm, đ ờn  kín  02cm, một đầu b t kín, đầu còn lại  ắn dâ  m u 

xám bạc, đ ờn  kín  dâ  k oản  0,1cm); - 05 quả p áo ( ìn  trụ tròn, đ ợc cuộn 

bằn   iấ  m u đỏ, có đặc điểm t ơn  tự n au: d i k oản  08cm, đ ờn  kín  

03cm, một đầu b t kín, đầu còn lại  ắn dâ  m u xám bạc, đ ờn  kín  dâ  k oản  

0,1cm); - 1551 ốn  p áo ( ìn  trụ tròn, đ ợc cuộn bằn   iấ  m u đỏ, có đặc điểm 

t ơn  tự n au d i k oản  4,1cm, đ ờn  kín  02cm, một đầu b t kín, đầu còn lại có 

lỗ  ìn  tròn đ ờn  kín  k oản  0,8cm); - 02 tập  iấ  m u đỏ (kíc  t  ớc 27cm x 

38cm); - 11 cuộn  iấ   ìn  trụ tròn m u đỏ, d i k oản  27,5cm, đ ờn  kín  

k oản  2,8cm,  ai đầu có lỗ tròn đ ờn  kín  k oản  01cm; - 137 quả p áo ( ìn  

trụ tròn, đ ợc cuộn bằn   iấ  m u đỏ, có đặc điểm t ơn  tự n au d i k oản  

04cm, đ ờn  kín  02cm, một đầu b t kín, đầu còn lại  ắn dâ  m u xám bạc d i 
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5,5cm, đ ờn  kín  dâ  k oản  0,1 cm); - 01 túi nilong (kíc  t  ớc 29cm x 49cm) 

tron  suốt bên tron  c ứa c ất bột m u xám (t uốc p áo); 01 túi nilong (kích 

t  ớc 56cm x 87cm) tron  suốt bên tron  c ứa c ất bột m u xám (t uốc p áo) v  

01 c ai n ựa  ìn  trụ tròn bên tron  có c ứa c ất bột m u xám (t uốc p áo); - 30 

đoạn dâ  nilon  m u trắn  bạc, mỗi đoạn d i k oản  31cm, đ ờn  kín  k oản  

0,5cm (n òi p áo nổ); 02 đoạn dâ  nilon  m u trắn  bạc, mỗi đoạn d i k oản  

145cm, đ ờn  kín  k oản  0,2cm (n òi p áo nổ). 

Tiến   n  k ám xét k ẩn cấp nơi ở của  ùi Mạn  H, Cơ quan điều tra t u 

 iữ tại  óc n   k o: 01 b n  p áo nổ d i k oản  55cm có k ối l ợn  0,3k   ồm 

53 quả p áo ( ìn  trụ tròn m u đỏ,  ìn  dán  v  kíc  t  ớc t ơn  tự n au cao 

k oản  4,5cm, đ ờn  kín  k oản  1,6cm, một đầu đ ợc b t kín, đầu còn lại có 01 

đoạn dâ  n ỏ kết nối với 01 dâ  nilon, dâ  p áo); 01 c iếc đi n t oại Ip one X, v  

2.000.000 đồn  l  tiền  ùi Mạn  H bán p áo nổ c o  ê Đức  r mà có. 

 ại bản Kết luận  iám đ n  số 16/K GĐ-KTPL ngày 13/01/2022 của P òn  

Kỹ t uật  ìn  sự - Công an thành p ố Hải P òn  kết luận n ữn  đồ vật t u  iữ của 

 ùi   n   : - 01 b n  và 05 quả p áo  iám đ n  l  p áo nổ, có k ối l ợn : 1,8 k . 

K i đốt  oặc kíc  t íc  p áo  â  tiến  nổ liên tiếp; - 1551 vật  ìn  trụ tròn, đ ợc 

cuộn bằn   iấ  m u đỏ, có đặc điểm t ơn  tự n au l  ốn  p áo (p áo bán Th 

p ẩm)  iám đ n  có k ối l ợn  12,9k ; Ốn  p áo đ ợc n ồi t uốc p áo nổ v o lỗ 

rỗn  rồi b t kín  ai đầu, một đầu đ ợc dẫn bởi dâ  c á  c ậm sẽ tạo Th p áo nổ, 

k i đốt  oặc kíc  t íc  p áo  â  tiến  nổ; - các cuộn  iấ  v  các mản   iấ  m u 

đỏ  iám đ n , có tổn  k ối l ợn : 3,7 k , có đặc điểm t ơn  tự để tạo ra các ốn  

pháo; - 137 quả p áo t u  iữ của Th  iám đ n  l  p áo nổ, có k ối l ợn  1,3 k . 

K i đốt  oặc kíc  t íc  p áo  â  tiến  nổ; - Các c ất bột m u xám đựn  tron  02 

túi nilon v  c au n ựa  iám đ n  đều l  t uốc p áo nổ, có k ối l ợn  0,9k  v  

0,212 kg; - 30 đoạn dâ  nilon  m u trắn  bạc có tổn  độ d i: 930cm  iám đ n  l  

dâ  c á  c ậm, có k ối l ợn  0,108k ; - 02 đoạn dâ  nilon  m u trắn  bạc, tổn  

độ d i: 290cm  iám đ n  l  dâ  c á  c ậm, có k ối l ợn : 0,007k ; n ữn  đồ vật 

t u  iữ của  ùi Mạn  H: 01 b n  p áo  iám đ n  l  p áo nổ, có k ối l ợn  0,3 

k . K i đốt kíc  t íc  p áo  â  tiến  nổ liên tiếp; n ữn  đồ vật t u  iữ của Lê 

Đức  r: 02 b n  p áo  iám đ n  l  p áo nổ, có k ối l ợn  3,5 k . K i đốt  oặc 

kíc  t íc  p áo  â  tiến  nổ liên tiếp. 

Cáo trạn  số 49/C - KS n    09 t án  5 n m 2022  i n kiểm sát n ân dân 

 u  n   uỷ   u ên, thành p ố Hải P òn  đã tru  tố b  cáo  ùi   n    về tội Sản 

xuất   n  cấm qu  đ n  tại điểm c k oản 1 Điều 190  ộ luật Hìn  sự. 

Tại bản án số 47/2022/HS-ST ngày 24/5/2022, Tòa án nhân dân  u  n   ủ  

Nguyên đã: C n cứ v o điểm c k oản 1 Điều 190, điểm p, s k oản 1 Điều 51, Điều 

38 của  ộ luật Hìn  sự, xử p ạt:  ùi   n    15 (m ời l m) t án  tù về tội “Sản 
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xuất   n  cấm”, t ời  ạn c ấp   n   ìn  p ạt tù tín  từ n    bắt thi hành án. 

  o i ra bản án sơ t ẩm còn tu ên về án p í v  qu ền k án  cáo. 

Sau k i xét xử sơ t ẩm, b  cáo  ùi   n    k án  cáo xin  iảm n ẹ  ìn  

p ạt v  đ ợc cải tạo n o i xã  ội. 

 ại p iên tòa p úc t ẩm, b  cáo  iữ n u ên đơn kháng cáo xin  iảm n ẹ 

 ìn  p ạt v  đ ợc cải tạo n o i xã  ội vì lý do b  cáo l  n  ời t n tật nặn    n  

t án  vẫn   ởn  trợ cấp của n   n ớc, b  cáo luôn c ấp   n  tốt các c ín  sác  

p áp luật của n   n ớc v  các qu  đ n  của đ a p  ơn ,  ia đìn  b  cáo có  o n 

cản  k ó k  n p ải nuôi 02 con n ỏ. Đơn k án  cáo của b  cáo trong t ời  ạn luật 

đ n  nên đ ợc Hội đồn  xét xử xem xét  iải qu ết.  

 Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên: 

 òa án cấp sơ t ẩm đã đán   iá đầ  đủ tín  c ất của vụ án v  các tìn  tiết 

 iảm n ẹ trác  n i m  ìn  sự, c n cứ điểm c k oản 1 Điều 190, điểm p, s k oản 1 

Điều 51, Điều 38 của  ộ luật Hìn  sự của  ộ luật Hìn  sự, xử p ạt b  cáo mức án 

15 (m ời l m) tháng tù là đún  qu  đ n  p áp luật.  ại p iên tòa p úc t ẩm, b  cáo 

trìn  b   b  cáo l  n  ời k u ết tật nặn ,  ia đìn   o n cản  k ó k  n, b  cáo nộp 

t êm đơn xin cải tại n o i xã  ội có xác n ận của Ủ  ban n ân dân xã  ại Xuân, 

 u  n   ủ    u ên. Xét t ấ , b  cáo có n ân t ân tốt, có n iều tìn  tiết  iảm n ẹ 

trác  n i m  ìn  sự, có nơi c  trú rõ r n .  ì vậ , b  cáo có đủ điều ki n để áp 

dụn  Điều 65  ộ luật Hìn  sự. Đề n    Hội đồn  xét xử c n cứ điểm b k oản 1 

Điều 355; điểm e k oản 1 Điều 357 của  ộ luật  ố tụn   ìn  sự, c ấp n ận một 

p ần k án  cáo của b  cáo. Giữ n u ên mức  ìn  p ạt tù n  n  c o b  cáo đ ợc 

  ởn  án treo. 

   ời b o c ữa c o b  cáo  ùi   n Th có quan điểm: 

 òa sơ t ẩm kết tội b  cáo l  đún  qu  đ n , b  cáo có n ân t ân tốt, có 

n iều tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n i m  ìn  sự, có nơi c  trú rõ r n , bản t ân l  

n  ời t n tật nặn  p ải đi xe l n,   n  t án    ởn  trợ cấp xã  ội,  ia đìn   o n 

cản  k ó k  n, đề n    Hội đồn  xét xử  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo v  áp dụn  

Điều 65  ộ luật Hìn  sự c o b  cáo đ ợc cải tạo n o i xã  ội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nội dun  vụ án, c n cứ v o các t i li u tron   ồ sơ vụ án đ ợc 

tran  tụn  tại p iên tòa, Hội đồn  xét xử n ận đ n  n   sau: 

[1]    cáo  ùi   n    đã  ọc các  sản xuất p áo nổ trên ứn  dụn  Youtube, 

đặt mua các n u ên li u v  dụn  cụ sản xuất p áo nổ trên mạn  xã  ội Facebook 

để sản xuất p áo nổ bán c o n  ời k ác, đã sản xuất đ ợc n iều p áo Th p ẩm, đã 

bán cho  ùi   n H 3,8 kg p áo nổ v o n    09/01/2022 v  n    11/01/2022 đã 

t u  iữ n iều đồ dùn  vật dụn , n u ên li u sản xuất p áo có tổn  trọn  l ợn  l  

24,727 kg.     vậ   òa án cấp sơ t ẩm đã kết tội b  cáo về tội” Sản xuất hàng 
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cấm” theo điểm c k oản 1 Điều 190 của  ộ luật Hìn  sự l  đún  n  ời, đún  p áp 

luật.  

[2] Xét kháng cáo của b  cáo  ùi   n    xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt và xin 

đ ợc   ởn  án treo:  òa án cấp sơ t ẩm đã đán  giá đún  tín  c ất vụ án, áp dụn  

đầ  đủ các tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n i m  ìn  sự đối với b  cáo, tại  iai đoạn p úc 

t ẩm b  cáo xuất trìn  đơn đề n    có xác n ận của c ín  qu ền đ a p  ơn . Xét 

t ấ , b  cáo có n ân t ân tốt, có n iều tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n i m  ìn  sự, có 

nơi c  trú rõ r n , b  cáo Th có đủ điều ki n để áp dụn  Điều 65  ộ luật Hìn  sự. 

 òa án sơ t ẩm xử p ạt b  cáo mức án 15 t án  tù l  k ôn  nặn , do vậ  c ấp n ận 

một p ần đơn k án  cáo của b  cáo: Giữ n u ên mức  ìn  p ạt tù, n  n  c o b  cáo 

đ ợc   ởn  án treo. 

[3]  ề án p í: Do k án  cáo của b  cáo đ ợc c ấp n ận nên b  cáo không 

p ải c  u án p í  ìn  sự p úc t ẩm.  

[4] Các qu ết đ n  k ác của  ản án sơ t ẩm k ôn  có k án  cáo, k ôn  b  

k án  n    đã có  i u lực p áp luật nên Hội đồn  xét xử p úc t ẩm k ôn  xét. 

  ì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. C n cứ điểm b k oản 1 Điều 355; điểm e k oản 1 Điều 357  ộ luật  ố 

tụn   ìn  sự: C ấp n ận một p ần k án  cáo của b  cáo  ùi   n   , sửa bản án sơ 

t ẩm,  iữ n u ên  ìn  p ạt tù n  n  c o b  cáo   ởn  án treo. 

C n cứ điểm c k oản 1 Điều 190, điểm p, s k oản 1 Điều 51, Điều 38 Điều 

65 của  ộ luật Hìn  sự, xử p ạt:  ùi   n    15 (m ời l m) tháng tù n  n  c o 

  ởn  án treo về tội “Sản xuất   n  cấm”. T ời  ian t ử t ác  l  30 tháng tín  từ 

n    tu ên án p úc t ẩm.  

Giao b  cáo  ùi   n Th c o Ủ  ban n ân dân xã  ại Xuân,  u  n   ủ  

Nguyên, t  n  p ố Hải P òn   iám sát  iáo dục tron  t ời  ian t ử t ác .  

 r ờn   ợp tron  t ời  ian t ử t ác  nếu b  cáo t a  đổi nơi c  trú t ì Cơ 

quan t i   n  án  ìn  sự t ực  i n Điều 92  uật t i   n  án  ìn  sự. 

“ ron  t ời  ian t ử t ác  nếu b  cáo vi p ạm n  ĩa vụ côn  dân từ 02 lần 

trở lên t ì  òa án có t ể c u ển án treo thành án  iam buộc b  cáo p ải t i   n ”. 

Hủ  bỏ bi n p áp n  n c ặn, Cấm đi k ỏi nơi c  trú đối với b  cáo    n  

kể từ n    c ín  qu ền đ a p  ơn  n ận đ ợc qu ết đ n  t i   n  án của  òa án.   

2.  ề án p í: C n cứ Điều 136  ộ luật  ố tụn   ìn  sự 2015 v       qu ết 

số 326/2016/U   QH14 n    30 t án  12 n m 2016 của Ủ  ban    ờn  vụ 

Quốc  ội.    cáo k ôn  p ải nộp án phí hìn  sự p úc t ẩm. 
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3. Các qu ết đ n  k ác của Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 47/2022/HS-ST 

ngày 24/5/2022 của  o  án n ân dân  u  n   ủ    u ên, thành p ố Hải P òn  có 

 i u lực p áp luật kể từ n     ết t ời  ạn k án  cáo, k án  n   . 

4.  ản án p úc t ẩm có  i u lực p áp luật kể từ n    tu ên án./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND TPHP; 

- VKSND  u  n   ủ    u ên; 

- PV06 Công an TPHP; 

- Cơ quan CSĐ   u  n   ủ    u ên; 

- Cơ quan  HAHS  u  n   ủ    u ên; 

- TAND  u  n   ủ    u ên; 

- Sở    p áp  P; 

-    cáo; 

-   u: HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Văn T nh 
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